
Phòng / 

Ban
Trọng số

Tổng 

điểm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

T
rì

n
h
 đ

ộ

C
h
ứ

n
g
 c

h
ỉ 

h
à
n
h
 n

g
h
ề

N
g
o
ạ
i 
n
g
ữ

K
in

h
 n

g
h
iê

m
k

H
iể

u
 H

Đ
 k

in
h
 

d
o
a
n
h

L
ậ
p
 k

ế
 h

o
ạ
c
h

R
a
 q

u
y
ế
t 
đ
ịn

h

T
rì

n
h
 b

à
y
, 

th
u
y
ế
t 
p
h
ụ
c

S
á
n
g
 t
ạ
o

L
ã
n
h
 đ

ạ
o

S
ứ

c
 l
ự

c

C
ư

ờ
n
g
 đ

ộ
 

c
ô
n
g
 v

iệ
c

P
h
ố
i 
h
ợ

p

Đ
ịa

 đ
iể

m
 l
à
m

 

v
iệ

c
T

h
ờ

i 
g
ia

n
 l
à
m

 

v
iệ

c
M

ô
i 
tr

ư
ờ

n
g
 l
à
m

 

v
iệ

c
R

ủ
i 
ro

 n
g
h
ề
 

n
g
h
iệ

p
Q

u
y
ề
n
 h

ạ
n
 t
à
i 

c
h
ín

h
T

ầ
m

 ả
n
h
 

h
ư

ở
n
g

M
ứ

c
 đ

ộ
 đ

ó
n
g
 

g
ó
p

K
h
a
n
 h

iế
m

 

n
h
â
n
 l
ự

c

39 5 1 3 1 2 2 3 2 2 3 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1

1 TCHC 0.0

1 TCHC Cán bộ Tiền lương Nguyễn Văn A Cấp trên 3 0

1 TCHC Cán bộ Tiền lương Trần Văn B Đnghiệp 1 0

1 TCHC Cán bộ Tiền lương Lê Thị C Tự ĐG 1 0

1 TCHC Cán bộ Tiền lương Tổng 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 TCHC Cán bộ Tiền lương Tổng 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 KD 0.0

2 KD Nhân viên bán hàng Nguyễn Văn D Cấp trên 3 0

2 KD Nhân viên bán hàng Bùi Văn E Đnghiệp 1 0

2 KD Nhân viên bán hàng Trần Văn G Tự ĐG 1 0

2 KD Nhân viên bán hàng Tổng 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 KD Nhân viên bán hàng Tổng 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 KD 0.0

Cấp trên 3 0

Đnghiệp 1 0

Tự ĐG 1 0

Tổng 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tổng 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

STT
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 ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ
NGƯỜI ĐÁNH GIÁ Loại

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ (phương án người đánh giá đã chọn cho mỗi câu)


